Họ và tên: ………………………………………
Lớp: …………
MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
ÔN TẬP: XÃ HỘI
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 1: Em hãy trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: 
· Gia đình em gồm có mấy người ? Đó là những ai ?
…………………………………………………………………………………..
· Những người lớn trong gia đình em (bố, mẹ, hay anh, chị) làm nghề (hoặc việc) gì ?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
· Tình cảm của em đối với mọi người trong gia đình như thế nào ?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 2: 
· Kể tên những đồ dùng có trong gia đình em, phân loại thành 4 nhóm: gỗ, thủy tinh, sứ, điện
+ Đồ dùng bằng gỗ: …………………………………………………………….
+ Đồ dùng bằng thủy tinh: ……………………………………………………...
+ Đồ dùng bằng sứ: …………………………………………………………….
+ Đồ dùng bằng điện: …………………………………………………………..
· Em hãy nói về cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình em:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 3: Em hãy kể về trường học của em (trường tên gì, có những phòng nào, giới thiệu về nơi học tập, vui chơi của học sinh trong trường,…)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Câu 4: Em phải làm gì để giữ sạch môi trường xung quanh trường học và nhà ở?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 5: 
· Có mấy loại đường giao thông? Hãy kể tên các loại đường giao thông mà em biết:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
· [bookmark: _GoBack]Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? 
…………………………………………………………………………………..
· Đường sắt dành cho phương tiện giao thông nào?
…………………………………………………………………………………..
· Đường hàng không dành cho phương tiện giao thông nào?
…………………………………………………………………………………..
· Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?
…………………………………………………………………………………..
Câu 6: Hãy kể tên:
· Một số ngành nghề của người dân ở vùng nông thôn: …………………………………………………………………………………..
· Một số ngành nghề của người dân ở thành phố: …………………………………………………………………………………..
· Một số ngành nghề của người dân ở địa phương em: 
…………………………………………………………………………………..
Bài 2: Em hãy đánh dấu X vào ô trống trước các câu em cho là đúng:
 Chỉ cần giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở.
 Không nên chạy nhảy ở trường, để giữ gìn an toàn cho mình và các bạn.
 Thuốc tây cần để tránh xa tầm tay của trẻ em.
 Đường sắt dành cho tàu hỏa đi lại
 Chúng ta có thể ngắt hoa ở trong vườn trường.
 Không nên ăn các thức ăn ôi thiu để đề phòng bị ngộ độc.

